
                ĐỊNH MỨC KINH PHÍ hỖ TRỢ MUA LÚA GIỐNG HYT - 100 VỤ ĐÔNG XUÂN 2023 - 2024

                                                                                                                                                          (Kèm theo Văn bản số    /KH-UBND ngày      /     /2023 của UBND huyện Tây Sơn)

Phụ lục: 1.1

                                                                                                        Định mức kinh phí cho một đơn vị diện tích

STT Đơn vị Định mức  Đơn giá      Kinh phí hỗ trợ (nghìn đồng) Tổng số

Đơn vị diện tích tính ( kg/đơn vị 

diện tích)

   (nghìn 

đồng/kg)       

(tạm tính)

Thành tiền      Tỉnh (50%) Huyện (50%)

Lúa giống (kg)

1. Kinh phí 01 ha ha 45.0 69.0 3.105.0 1.552.5 34.5 45.0

2. 
Kinh phí cho 01 sào (500 

m2)
sào 2.250 69.0 155.3 77.6 34.5 2.250.0

                  ĐỊNH MỨC KINH PHÍ HỖ TRỢ MUA LÚA GIỐNG NHI ƯU 838 VỤ ĐÔNG XUÂN 2023 - 2024

                                                                                                                                                          (Kèm theo Kế hoạch số    /KH-UBND ngày      /     /2023 của UBND huyện Tây Sơn)

                                                                                                        Định mức kinh phí cho một đơn vị diện tích

STT Đơn vị Định mức  
Đơn giá      Kinh phí hỗ trợ (nghìn đồng) Tổng số

Đơn vị diện tích tính ( kg/đơn vị 

diện tích)

   (nghìn 

đồng/kg)       

(tạm tính)

Thành tiền      Tỉnh (50%) Huyện (50%)
Lúa giống (kg)

1. Kinh phí 01 ha ha 45.0 70.0 3.150.0 1.575.0 35.0 45.0

2. 
Kinh phí cho 01 sào (500 

m2)
sào 2.250 70.0 157.5 78.8 35.0 2.250.0

Phụ lục 1.2



                                   KINH PHÍ HỖ TRỢ MUA GIỐNG LÚA LAI VỤ ĐÔNG XUÂN 2023 - 2024

                                                                                                                                            (Kèm theo Kế hoạch số    /KH-UBND ngày      /     /2023 của UBND huyện Tây Sơn)

                                                                                                                     Kinh phí hỗ trợ mua giống lúa lai xã Vĩnh An, Thôn M6 - xã Bình Tân

STT Diện tích Định mức  
Đơn giá      Kinh phí hỗ trợ (nghìn đồng) Tổng số

Đơn vị  (ha) ( kg/ 01 ha)    (nghìn 

đồng/kg)       

(tạm tính)

Thành tiền    Tỉnh (50%) Huyện (50%)

Lúa giống (kg)

1. 
Làng M6                     xã 

Bình Tân
5.30 45.0 70.0 16.695 8.348 8.348 238.5

2. Xã Vĩnh An 45.22 45.0 69.0 140.408 70.204 70.204 2.034.9

Tổng 50.52 157.103 78.552 78.552 2.273.4

Phụ lục 1.3
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